
 

 

Phụ lục 

DANH SÁCH CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC PHỤ TRÁCH TỔ DÂN PHỐ  

TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG HOÀ CƯỜNG  

(Kèm theo Thông báo số: TB-UBND  ngày     tháng    năm 2026 của UBND phường Hòa Cường) 

STT TDP Công chức phụ trách Số điện thoại Ghi chú 

1 3 Bình Thuận Huỳnh Phạm Quỳnh Nuy 0906468430   

2 4 Hòa Thuận Trần Thị Mai 0905566352   

3 5 Hòa Thuận Lê Ngọc Vũ 0935000189   

4 6 Hòa Thuận Đỗ Thị Nam Ninh 0898511760   

5 7 Bình Thuận Ngô Thị Thúy Hiền 0905435368   

6 8 Bình Thuận Đoàn Ngọc Đức 0392889925   

7 9 Bình Thuận Hoàng Lê Anh 0905399554   

8 10 Bình Thuận Nguyễn Văn Tuấn 0905200087   

9 11 Hòa Thuận Huỳnh Văn Tùng 0905211617   

10 12 Hòa Thuận Võ Ngọc Phước 0905722271   

11 13 Bình Thuận Phan Thị Thanh Duyên 0704732236   

12 14 Hòa Thuận Võ Thị Na 935229918   

13 15 Bình Thuận Lê Thị Hà 0935477901   

14 16 Bình Thuận Nguyễn Thị Quỳnh Nga 0935219067   

15 17 Hòa Thuận Nguyễn Hoàng Linh 0905900010   

16 18 Hòa Thuận Lê Văn Tuấn 0905804557   

17 19 Hòa Thuận Nguyễn Văn Lân 0903582782   

18 20 Hòa Thuận Trần Công Thức 0905677933   

19 21 Hòa Thuận Hồ Văn Hậu 0905414537   
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20 22 Hòa Thuận Nguyễn Văn Tuấn 0905142016   

21 23 Hòa Thuận 
Dương Nguyễn Trung 

Phong 
0935916232   

22 24 Hòa Thuận Trần Trịnh Minh Hải 0935379068   

23 25 Hòa Thuận Phan Nguyễn Xuân Quý 0935110282   

24 26 Hòa Thuận Nguyễn Viết Hoàn 0905525705   

25 27 Hòa Thuận Mai Nguyễn Xuân Thảo 0938462764   

26 28 Hòa Cường Bắc Đặng Ngọc Vinh 0901120585   

27 29 Hòa Cường Bắc Trần Hải Triều 0977371146   

28 30 Hòa Cường Bắc Phạm Đình Nguyên Kha 0936014473   

29 31 Hòa Cường Bắc Lê Anh Sơn 0913473339   

30 32 Hòa Cường Bắc Nguyễn Thị Trúc 0983118118   

31 33 Hòa Cường Bắc Nguyễn Chi Thanh 0905210589   

32 34 Hòa Cường Bắc Phạm Thị Thu Hằng 0935160167   

33 35 Hòa Cường Bắc Nguyễn Thị Mỹ Liên 0986332211   

34 36 Hòa Cường Bắc 
Nguyễn Thị Hương 

Trang 
0862630063   

35 37 Hòa Cường Bắc Nguyễn Thu Giang 0906438357   

36 38 Hòa Cường Bắc Trần Thị Thu Mai 0905231511   

37 39 Hòa Cường Bắc Lê Thị Thu Thủy 0905811823   

38 40 Hòa Cường Bắc Phan Vũ Đông Thư 0366611264   

39 41 Hòa Cường Bắc Phạm Thị Thu Hà 0984423278   

40 42 Hòa Cường Bắc Huỳnh Bá Khoa 0905464643   

41 43 Hòa Cường Bắc Đặng Ngọc Phong 0905016611   

42 44 Hòa Cường Nam Trịnh Ngọc Phúc 0914288222   
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43 45 Hòa Cường Nam Phan Đỗ Lam Uyên 0906439707 Ngô Thái Thanh Uyên - Công chức phối hợp 

44 46 Hòa Cường Nam Nguyễn Mạnh Duy 0905333114   

45 47 Hòa Cường Nam Huỳnh Lê Ly 0905548951 Đàm Thị Thanh Thảo - Công chức phối hợp 

46 48 Hòa Cường Nam Lê Đoàn Anh Đào 0905845865 Phùng Thị Bích Hân - Công chức phối hợp 

47 49 Hòa Cường Nam Nguyễn Thị Hồng Loan 0935270389 Hoàng Hà Giang - Công chức phối hợp 

48 50 Hòa Cường Nam Lê Trung Nguyên 0935446536 Trần Thị Thân - Công chức phối hợp 

49 51 Hòa Cường Nam Huỳnh Ngọc Hùng 0914135514   

50 52 Hòa Cuờng Nam Nguyễn Đình Cường 0946355537   

51 53 Hòa Cường Nam Phan Anh Văn 0905801522   

52 54 Hòa Cường Nam Nguyễn Đức Huy 0936051097 Thái Thị Thanh Thúy - Công chức phối hợp 
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